
PHỤ LỤC 

DANH SÁCH PHÙ HIỆU PHƯƠNG TIỆN CỦA CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI BỊ THU HỒI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SXD ngày       tháng      năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk) 

 

TT Đơn vị KDVT Biển kiểm soát Loại phù hiệu Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn 

1 
Công ty TNHH Taxi Du lịch 

Quyết Tiến 

47A-50730 

47E-00308 

47A-24834 

47A-36009 

47E-00777 

47A-23875 

47A-18794 

47A-32231 

47A-48372 

47A-29089 

47A-27249 

47H-04624 

47H-05013 

47A-24780 

47A-19646 

47A-11269 

47A-31430 

47A-46001 

47A-49947 

47A-45348 

Taxi 

Taxi 

Taxi 

Taxi 

Taxi 

Taxi 

Taxi 

Taxi 

Taxi 

Taxi 

Taxi 

Taxi 

Taxi 

Taxi 

Taxi 

Taxi 

Taxi 

Taxi 

Taxi 

Taxi 

TX6624000658 

TX6624001750 

TX6624000910 

TX6624000839 

TX6623000787 

TX6623000656 

TX6623000368 

TX6624000913 

TX6624000342 

TX6624000752 

TX6624000247 

TX6624000124 

TX6624000947 

TX6624001751 

TX6624000954 

TX6622000040 

TX6623000188 

TX6624000189 

TX6623000087 

TX6623000102 

20/8/2024 

08/11/2024 

26/8/2024 

26/8/2024 

15/11/2023 

03/10/2023 

03/7/2023 

26/8/2024 

04/6/2024 

22/8/2024 

07/5/2024 

15/3/2024 

28/8/2024 

08/11/2024 

28/8/2024 

13/01/2022 

12/5/2023 

10/4/2024 

16/3/2023 

24/3/2023 

20/8/2027 

08/11/2027 

26/8/2027 

26/8/2027 

15/11/2026 

03/10/2026 

03/7/2026 

26/8/2027 

04/6/2027 

22/8/2027 

07/5/2027 

15/3/2027 

28/8/2027 

08/11/2027 

28/8/2027 

13/01/2027 

12/5/2026 

10/4/2027 

16/3/2027 

24/3/2025 

2 HTX DV Vận tải Bình An 47C-22464 Xe tải XT6625000954 17/3/2025 17/3/2026 



 

 

 

 

 

 

HTX DV Vận tải Bình An 

47C-13471 

47C-09172 

47C-06198 

76C-10005 

47T-0633 

47C-16443 

47H-05403 

47C-07575 

61C-50237 

47H-04543 

47C-09757 

47C-13616 

76H-02704 

47C-21236 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

XT6625000930 

XT6625000932 

XT6625000931 

XT6624003244 

XT6624003031 

XT6622003202 

XT6624003087 

XT6623003714 

XT6622002124 

XT6625000908 

XT6624004317 

XT6624003817 

XT6624000891 

XT6624003585 

13/3/2025 

13/3/2025 

13/3/2025 

04/10/2024 

18/9/2024 

03/8/2022 

23/9/2024 

22/9/2023 

26/5/2022 

11/3/2025 

23/12/2024 

12/11/2024 

20/3/2024 

24/10/2025 

13/3/2026 

13/3/2026 

13/3/2026 

04/10/2025 

18/9/2025 

03/8/2025 

23/9/2025 

22/9/2026 

26/5/2027 

11/3/2026 

23/12/2025 

12/11/2025 

20/3/2025 

24/10/2025 

3 HTX Vận tải Đồng Tâm 

47H-00165 

47C-07971 

47C-04738 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

XT6625000278 

XT6625000476 

XT6625000475 

16/01/2025 

11/02/2025 

11/02/2025 

16/01/2026 

11/02/2026 

11/02/2026 

4 HTX Vận tải cơ giới 10/3 

47C-00990 

47C-18795 

47C-05588 

47P-2409 

47C-07677 

47C-16954 

47C-06942 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

XT6624002683 

XT6624001533 

XT6623002392 

XT6625000001 

XT6624002085 

XT6623003504 

XT6624003122 

19/8/2024 

13/5/2024 

19/6/2023 

02/01/2025 

24/6/2024 

11/9/2023 

24/9/2024 

19/8/2025 

13/5/2026 

19/6/2025 

02/01/2026 

24/6/2025 

11/9/2025 

24/9/2026 

5 

 

HTX Vận tải Đồng Tiến 

 

47H-03681 

47A-09816 

47A-29822 

Hợp đồng 

Hợp đồng 

Hợp đồng 

HĐ6624001383 

HĐ6624000268 

HĐ6624000432 

18/12/2024 

20/3/2024 

25/4/2024 

18/12/2025 

20/03/2025 

25/4/2025 



 

 

HTX Vận tải Đồng Tiến 

47A-20798 

47A-35193 

47H-05683 

47A-32833 

47H-04447 

Hợp đồng 

Hợp đồng 

Hợp đồng 

Hợp đồng 

Xe tải 

HĐ6624000594 

HĐ6624000954 

HĐ6624001135 

HĐ6624001053 

XT6625001006 

07/6/2024 

05/9/2024 

18/10/2024 

30/9/2024 

19/3/2025 

07/6/2025 

05/9/2025 

18/10/2025 

30/9/2025 

19/3/2026 

6 HTX Kinh doanh VT Tốt và Rẻ 

47C-23044 

47H-01398 

47C-17504 

47C-20961 

47C-22795 

47C-26155 

47C-00166 

47F-00358 

47H-06649 

47C-08532 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

XT6625000905 

XT6622000440 

XT6624000423 

XT6624000807 

XT6623002348 

XT6622003170 

XT6622003907 

XT6623004903 

XT6625001017 

XT6624001904 

11/3/2025 

25/01/2022 

02/02/2024 

14/3/2024 

14/6/2023 

01/8/2022 

22/9/2022 

11/12/2023 

20/3/2025 

10/6/2024 

11/3/2026 

25/01/2026 

02/02/2027 

14/3/2025 

14/6/2026 

01/8/2029 

20/9/2029 

11/12/2026 

20/3/2026 

10/6/2026 

7 HTX Vận tải Toàn Tâm 

47C-22924 

48C-03374 

47P-2868 

47C-18781 

47P-2132 

47C-09024 

47H-00166 

47C-18924 

47H-00687 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

XT6624000282 

XT6624000872 

XT6624000695 

XT6624001568 

XT6625000463 

XT6624002855 

XT6625000917 

XT6624002679 

XT6624000765 

19/01/2024 

19/3/2024 

05/3/2024 

15/5/2024 

10/02/2025 

04/9/2024 

12/3/2025 

19/8/2024 

12/3/2024 

19/01/2025 

19/3/2025 

05/3/2025 

15/5/2025 

10/02/2026 

04/9/2025 

12/3/2026 

19/8/2025 

12/3/2025 

8 HTX Vận tải Rạng Đông 
47C-08184 

48C-03487 

Xe tải 

Xe tải 

XT6624002616 

XT6623002885 

13/8/2024 

20/7/2023 

13/8/2026 

20/7/2025 



9 HTX Vận tải và DL Nam Long 

47C-18467 

47C-05708 

47C-15476 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

XT6624003339 

XT6624002373 

XT6624002660 

10/10/2024 

18/7/2024 

15/8/2024 

10/10/2025 

18/7/2025 

15/8/2025 

10 HTX Vận tải An Phát 

47C-14753 

47H-04562 

47H-01536 

47H-03112 

47C-06505 

48H-01481 

47C-05149 

47C-16770 

47A18114 

47A-21286 

48H-00894 

47C-06631 

47C-13604 

Xe tải 

Hợp đồng 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Hợp đồng 

Hợp đồng 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

XT6624002943 

HĐ6624000234 

XT6624001001 

XT6624000755 

XT6624002086 

XT6624003341 

XT6624002691 

XT6624001107 

HĐ6624000744 

HĐ6624000423 

XT6623000302 

XT6624003195 

XT6624003193 

11/9/2024 

11/3/2024 

28/3/2024 

11/3/2024 

24/6/2024 

10/10/2024 

19/8/2024 

04/4/2024 

16/7/2024 

24/4/2024 

16/01/2023 

01/10/2024 

01/10/2024 

11/9/2025 

11/3/2025 

28/3/2027 

11/3/2025 

24/6/2025 

10/10/2025 

19/8/2025 

04/4/2025 

16/7/2025 

24/4/2025 

16/01/2025 

01/10/2025 

01/10/2025 

11 
Công ty CP Vận tải Phú Hoàng 

Đắk Lắk 
47A-25600 Taxi TX6623000460 28/7/2023 28/7/2026 

12 HTX Vận tải Bình Minh 
47C-16924 

47C-16608 

Xe tải 

Xe tải 

XT6623003064 

XT6623004114 

04/8/2023 

18/10/2023 

04/8/2026 

18/10/2025 

13 HTX Vận tải ĐT 
47C-13566 

47C-18341 

Xe tải 

Xe tải 

XT6621047041 

XT6622001636 

29/7/2021 

25/4/2022 

29/7/2026 

25/4/2025 

14 HTX Dịch vụ Vận tải Gia Khang 

47C-09597 

47H-01327 

47C-12124 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

XT6623000330 

XT6623002523 

XT6622005023 

17/01/2023 

23/6/2023 

22/11/2022 

17/01/2026 

23/6/2025 

22/11/2023 

15 HTX DVVT Ánh Dương 47H-06633 Xe tải XT6625000394 13/3/2025 13/3/2026 



16 HTX Vận tải Sông Trà 47H-04412 Xe tải XT6624001167 09/4/2024 09/4/2025 

17 HTX DVVT Thanh Hà 47B-01218 Tuyến cố định CĐ6624000509 24/10/2024 24/10/2025 

18 DNTN Dịch vụ Vận tải Thùy Vân 

47C-18511 

47C-16649 

47C-15792 

47C-04647 

47C-02149 

47H-04712 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

XT6623000329 

XT6623000407 

XT6624001352 

XT6623002164 

XT6623002165 

XT6624001310 

17/01/2023 

01/02/2023 

24/4/2024 

05/6/2023 

05/6/2023 

22/4/2024 

17/01/2028 

01/02/2028 

23/4/2026 

05/6/2026 

05/6/2026 

22/4/2027 

19 
Công ty TNHH TM DV Vận tải 

Thành Nguyên 
47C-14663 Xe tải XT6624000534 20/02/2024 20/02/2026 

20 
Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh 

tại Đắk Lắk 

47A-33935 

47E-00730 

47A-52109 

47H-03897 

47H-04781 

47A-21227 

47H-05072 

47A-14337 

Taxi 

Taxi 

Taxi 

Taxi 

Taxi 

Taxi 

Taxi 

Taxi 

TX6624000491 

TX6624001497 

TX6624000562 

TX6624000542 

TX6624000350 

TX6625000010 

TX6625000085 

TX6624000331 

19/3/2025 

16/10/2024 

05/8/2024 

29/7/2024 

10/6/2024 

03/01/2025 

17/01/2025 

24/5/2024 

15/7/2026 

16/10/2026 

05/08/2026 

29/7/2026 

10/6/2026 

03/01/2027 

17/01/2027 

24/5/2026 

21 
Công ty TNHH Vận tải ô tô An 

Phước 
47C-17854 Xe đầu kéo CO6623000025 05/7/2023 05/7/2026 

22 Công ty TNHH TM Quang Luận 47C-12586 Xe đầu kéo ĐK6624000254 05/12/2024 05/12/2025 
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